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TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG HẢI PHÒNG LỨA TUỔI 6 – 10
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Mục tiêu của đề tài: Nghiên cứu, đánh giá thực trạng chiều cao, cân nặng, BMI của học sinh trường Tiểu học Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng lứa tuổi 6-10. Đối tượng: gồm 1470 học sinh trong đó có 687 học sinh nữ và 783 học sinh nam. Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang. Kết luận: Chiều cao của học sinh nam lứa tuổi 6-10 trung bình là 117.07 - 137.89cm. Học sinh nữ là 116.23-137.87cm, cao hơn hằng số sinh học người Việt Nam năm 1975 từ 10 – 16 cm, cao hơn giá trị sinh học của thập kỷ 90 từ 10-11 cm và cao hơn điều tra thể chất nhân dân năm 2001 từ 3-5 cm. Trong 5 năm, mỗi năm chiều cao của các em nam tăng lên trung bình 5.2cm, nữ tăng 5.41 cm. Cân nặng trung bình của học sinh nam lứa tuổi 6-10 là 24.19-37.65kg. Học sinh nữ là 22.3-34.36kg, cao hơn điều tra thể chất nhân dân năm 2001 từ 6-12kg. Trong 5 năm, mỗi năm cân nặng của các em nam tăng lên trung bình 3.37kg, nữ tăng 3.02kg.
Chỉ số BMI của học sinh nam lứa tuổi 6-10 là 17.65-19.8 và nữ dao động trong khoảng từ 16.51-18.08. 

Chỉ số chiều cao, cân nặng, BMI của học sinh trường Tiểu học Lê Hồng Phong phát triển bình thường. Tuy nhiên vẫn thấp hơn các nước Nhật Bản, Singapore 

SUMMARY
SOME COMMENTS ABOUT HEIGHT, WEIGHT OF LE HONG PHONG HAI PHONG PRIMARY SCHOOL STUDENTS AGES 6-10

The objective of the Subject: Research, assessment of the status of the development of height, weight, BMI of Le Hong Phong primary school’s students, Ngo Quyen District, Hai Phong City with ages 6-10. The objective: include 1470 students in which 687 female students and 783 male students. Methods: cross-sectional descriptive study. Conclusion: - Average height of the male students for ages 6-10 is 117.07-137.89 cm. Female students is 116.23-137.87 cm. This index is higher than biological constants of Vietnamese in 1975 from 10-16 cm, is higher than biological value of the 1990s from 10-11 cm higher and higher than people's physical investigation in 2001 from 3-5 cm. In 5 years, each year the height of male students increased average 5.2 cm, females students increased 5.41 cm.The average weight of the male students ages 6-10 was 24.19-37.65 kg. Female students is 22.3-34.36 kg, the higher the people's physical investigation in 2001 from 6-12 kg. In 5 years, each year the children's weight increased average 3.37 kg, female students increased 3.02 kg.
The male student's BMI index for ages 6-10 is 17.65-19.8 and female students ranged from 16.51-18.08.

Height, weight, BMI Index of Le Hong Phong primary school students of normal development. However this index is lower than the countries Japan, Singapore. 
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